    TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
DANH SÁCH PHÂN CÔNG BIÊN SOẠN CHƯƠNG TRÌNH 

CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP NĂM 2017

	STT
	Họ tên GV
	Chương trình được phân công

	1
	Nguyễn Vân Giang
	CSDL

	
	
	CTDL

	
	
	KTLT CĐ (2/2)

	
	
	KTLT TC (1/3)

	
	
	KTLT 1 TC (1/2)

	
	
	KTLT 2 TC (1/2)

	
	
	Tham gia biên soạn CT khung 2 ngành CNPM&TKW

	
	
	Kiểm tra CT 4 chuyên ngành cũ của khoa

	2
	Nguyễn Văn Minh
	Công nghệ Multimedia (3/1)

	
	
	Công nghệ Multimedia (2/2)

	
	
	Kiểm tra CT các chuyên ngành mới của tổ MMT

	
	
	Chịu trách nhiệm chung

	3
	Vũ Thị Thái Linh
	AVCN

	
	
	Xử lý văn bản và bảng tính nâng cao TC 1.5 (2/1)

	
	
	Xử lý văn bản và bảng tính nâng cao (1/2)

	
	
	Đồ án học phần 1 (1/1)

	
	
	Đồ án học phần 2 THUD

	
	
	Đồ án học phần 2 TKDH

	
	
	Thực tập tốt nghiệp

	
	
	Biên soạn CT khung 2 ngành

	4
	Nguyễn Văn Danh
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu TC 1.5 (2/2)

	
	
	PTTKHT

	
	
	Dựng Video (3/1)

	5
	Nguyễn Khoa
	Tin học (2/2)

	
	
	Tin học chuyên (2/2)

	
	
	LTQL (1/2)

	
	
	LTQL CĐ (3/1)

	
	
	Xuất bản truyền thông với Adobe Indesign (2/1)

	
	
	Kiểm tra CT của tổ THUD

	6
	Nguyễn Thị Thủy
	Đồ họa ƯD (1/1)

	
	
	Thiết kế đồ hoạ với Correl Draw (1/2)

	
	
	Thiết kế đồ hoạ với Correl Draw (2/1)

	
	
	Xử lý ảnh với Adobe Photoshop (2/2)

	
	
	Xử lý ảnh với Adobe Photoshop (1/2)

	
	
	Xử lý ảnh với Adobe Photoshop (3/1)

	7
	Nguyễn Thị Thu Hồng
	Lập trình Macro  trên MS Office (3/1)

	
	
	Thiết kế chuyển động 3D với 3D Max (2/1)

	8
	Lê Hồng Thái
	 Internet và an toàn dữ liệu (1/1)

	
	
	Biên tập phim với Adobe Premiere (1/1)

	9
	Nguyễn Thị Khánh Thư
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu TC 1 năm (1/1)

	
	
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu CĐ (1/2)

	
	
	Thiết kế đồ họa với Adobe Illustrator  (1/1)

	
	
	Thiết kế đồ họa với Adobe Illustrator  (3/1)

	10
	Võ Anh Trang
	Lập trình web CĐ-TC (3/2) PHP

	
	
	ASP.Net 1 CĐ Web (3/2)

	
	
	ASP.Net 2 CĐ Web (3/1)

	
	
	Lập trình PHP 1 CĐ Web (2/2)

	
	
	Lập trình PHP 2 CĐ Web (2/2)

	
	
	Lập trình PHP TC Web  1 năm (1/2)

	
	
	Lập trình PHP CĐ THUD (3/1)

	
	
	Đồ án 2 CĐ (0/1)

	11
	Ng Ng Hoàng Ngọc Quyên
	Chuyên đề Java CĐ (2/1)

	12
	Trần Việt Khánh
	Lập trình hướng đối tượng CĐ (2/1)

	
	
	Lập trình cơ sở dữ liệu TC 1 (1/1)

	
	
	Lập trình cơ sở dữ liệu CĐ-TC 1.5 (1/2)

	
	
	Lập trình cơ sở dữ liệu CĐ Web (2/1)

	
	
	CN DV Web CĐ (1/2)

	
	
	CN DV Web TC 1 nam (2/1)

	
	
	CN DV Web TC (3/1)

	
	
	Lập trình hệ thống nhúng CĐ (3/1)

	
	
	Tham gia biên soạn CT khung 2 ngành CNPM&TKW

	13
	Đỗ Thị Hải Yến
	Thiết kế web TC CĐ 4(2/2)

	
	
	Thiết kế web TC 1.5 (3/2)

	
	
	Thiết kế chuyển động 2D với Adobe Flash (2/1)

	
	
	Thiết kế chuyển động 2D với Adobe Flash TC1.5 (1/2)

	
	
	Đồ án 1 CĐ-TC (0/1)

	
	
	Mỹ thuật cơ bản (1/1)

	14
	Trần Vĩnh Xuyên
	Photoshop CĐ-TC (2/1)

	15
	Nguyễn Cao Phong
	 XML CĐ-TC (1/1)

	
	
	Công nghệ phần mềm CĐ-TC (2/1)

	16
	Mai Chiếm Tuấn
	Lập trình Windows CĐ (3/1)

	
	
	Lập trình Windows TC (3/2)

	
	
	Lập trình Windows TC Web 1 nam  (3/1)

	
	
	Lập trình Windows TC THUD 1.5  (1/2)

	17
	Nguyễn Duy Đạt
	Lập trình trên thiết bị di động CĐ (3/1)

	18
	Lê Quý Hưng Quốc 
	Thiết lập hệ thống mạng (1/1)

	
	
	Thiết lập hệ thống mạng (2/1)

	
	
	Thiết lập hệ thống mạng (3/1)

	
	
	An toàn hệ thống mạng máy tính (1/1)

	
	
	Kỹ thuật hack (Chung với T Tuyên)

	
	
	Kỹ thuật hack (1/1) (Chung với T Quốc)

	
	
	Mạng nâng cao (2/1)

	
	
	Mạng nâng cao (1/1)

	
	
	Kỹ thuật hack nâng cao (2/1)

	19
	Nguyễn Văn Đôn
	Bảo mật hệ thống thông tin (1/1)

	
	
	Bảo mật hệ thống thông tin (2/1)

	
	
	Công nghệ ảo hóa (1/1)

	
	
	Công nghệ ảo hóa (2/1)

	
	
	Đồ án 1 

	
	
	Đồ án 2

	
	
	Hệ thống số (2/1)

	
	
	Lập trình mạng (1/1)

	
	
	Mạng máy tính và quản trị mạng


	
	
	Phần cứng và mạng máy tính

	
	
	Quản trị hệ thống mail server (2/1)

	
	
	Quản trị hệ thống mail server (1/1)

	
	
	Quản trị mạng nâng cao trên Linux

	
	
	Quản trị mạng trên Linux (2/1)

	
	
	Quản trị mạng trên Linux (1/1)

	
	
	Sửa chữa máy tính (2/1)

	
	
	Sửa chữa máy tính (1/1)

	
	
	Sửa chữa máy tính nâng cao (2/1)

	
	
	Sửa chữa thiết bị ngoại vi (3/1)

	
	
	Sửa chữa thiết bị ngoại vi (2/1)

	
	
	Thiết bị mạng (2/1)

	
	
	Thiết bị mạng (1/1)

	
	
	Thực tập tốt nghiệp

	
	
	Biên soạn CT khung 3 ngành

	20
	Bùi Văn Dũng
	Kỹ thuật truyền thông và số liệu (1/1)

	
	
	Phần cứng máy tính (2/1)

	21
	Đặng Ngọc Đoàn
	Hệ điều hành Windows và Linux (1/1)

	
	
	Hệ điều hành Windows và Linux (2/1)

	22
	Dương Ngọc Vọng
	An toàn mạng trên Cisco (2/1)

	
	
	Cấu hình mạng (2/1)

	23
	Lê Phi Trường
	Xử lý sự cố phần mềm (2/1)

	
	
	Xử lý sự cố phần mềm (1/1)

	
	
	Kiến trúc máy tính (2/1)

	
	
	Kiến trúc máy tính (1/1)

	24
	Nguyễn Ngọc Tuyên
	Công nghệ mạng không dây (1/1)

	
	
	Kỹ thuật hack (2/1) (Chung với T Quốc)


Ngày 24 tháng 3 năm 2017









            TRƯỞNG KHOA



      



        










  Nguyễn Văn Minh
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
DANH SÁCH LÃNH TIỀN

THAM GIA BIÊN SOẠN CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG ĐỢT 1 NĂM 2017
	Stt 
	Họ tên
	Chức vụ
	Số tiền (đồng)
	Ký nhận

	1
	Ng Ng Hoàng Ngọc Quyên
	Giáo viên
	282.499
	

	2
	Trần Việt Khánh
	Tổ trưởng
	3.389.988
	

	3
	Nguyễn Vân Giang
	Phó trưởng khoa
	216.013
	

	Tổng cộng:  
	3.888.500
	(Ba triệu tám trăm tám mươi tám nghìn năm trăm đồng)


Ngày 15 tháng 1 năm 2017









            TRƯỞNG KHOA



      



        










  Nguyễn Khoa
    TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
DANH SÁCH LÃNH TIỀN

THAM GIA BIÊN SOẠN CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG ĐỢT 1 NĂM 2017
	Stt 
	Họ tên
	Chức vụ
	Số tiền (đồng)
	Ký nhận

	1
	Nguyễn Vân Giang
	Phó trưởng khoa 
	1.159.134
	

	2
	Đặng Ngọc Đoàn
	Giáo viên
	353.124
	

	3
	Dương Ngọc Vọng
	Giáo viên
	847.497
	

	4
	Lê Phi Trường
	Giáo viên
	988.747
	

	5
	Nguyễn Ngọc Tuyên
	Giáo viên
	564.998
	

	6
	Nguyễn Hải Hà
	Giáo vụ
	500.000
	

	Tổng cộng:  
	4,413,500


	(Bốn triệu bốn tram mười ba nghìn năm trăm đồng)


Ngày 15 tháng 01 năm 2018









            TRƯỞNG KHOA



      



        










  Nguyễn Khoa
    TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
DANH SÁCH LÃNH TIỀN

THAM GIA BIÊN SOẠN CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG ĐỢT 2 NĂM 2017
	Stt 
	Họ tên
	Chức vụ
	Số tiền (đồng)
	Ký nhận

	1
	Nguyễn Vân Giang
	Phó trưởng khoa 
	938.817
	

	2
	Nguyễn Văn Minh
	Giáo viên
	2.613.115
	

	3
	Vũ Thị Thái Linh
	Tổ trưởng 
	5.720.603
	

	4
	Nguyễn Văn Danh
	Giáo viên
	1.129.996
	

	5
	Nguyễn Khoa
	Giáo viên
	2.613.115
	

	6
	Nguyễn Thị Thủy
	Giáo viên
	1.059.372
	

	7
	Nguyễn Thị Thu Hồng
	Giáo viên
	1.129.996
	

	8
	Lê Hồng Thái
	Giáo viên
	1.129.996
	

	9
	Nguyễn Thị Khánh Thư
	Giáo viên
	988.747
	

	10
	Võ Anh Trang
	Giáo viên
	2.118.743
	

	Tổng cộng:  
	19,442,500


	(Mười chín triệu bốn trăm bốn mươi hai nghìn năm trăm đồng)


Ngày 15 tháng 01 năm 2018









            TRƯỞNG KHOA



      



        










  Nguyễn Khoa

    TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
DANH SÁCH LÃNH TIỀN

THAM GIA BIÊN SOẠN CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG ĐỢT 2 NĂM 2017
	Stt 
	Họ tên
	Chức vụ
	Số tiền (đồng)
	Ký nhận

	1
	Nguyễn Vân Giang
	Phó trưởng khoa 
	1,287,898
	

	2
	Đỗ Thị Hải Yến
	Giáo viên
	1,836,244
	

	3
	Trần Vĩnh Xuyên
	Giáo viên
	282,499
	

	4
	Nguyễn Cao Phong
	Giáo viên
	564,998
	

	5
	Mai Chiếm Tuấn
	Giáo viên
	494,374
	

	6
	Nguyễn Duy Đạt
	Giáo viên
	282,499
	

	7
	Lê Quý Hưng Quốc 
	Giáo viên
	1,942,181
	

	8
	Nguyễn Văn Đôn
	Tổ trưởng
	11,511,834
	

	9
	Bùi Văn Dũng
	Giáo viên
	564,998
	

	10
	Nguyễn Hải Hà
	Giáo vụ (Chi phí phô to, in ấn,…)
	3,300,000
	

	Tổng cộng:  
	22,067,500


	(Hai mươi hai triệu không trăm sáu mươi bảy nghìn năm tram đồng)


Ngày 21 tháng 12 năm 2017









            TRƯỞNG KHOA



      



        










  Nguyễn Khoa
